
2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Thực hành dịch S 123 123 123 123

Cô Trần Thị Huyền Trang C

KN dạy tiếng Anh cho trẻ 

em
S

Cô Trần Thị Huyền Trang C 123 123 123 123

Từ pháp học S

Cô Nguyễn Thị Lan Phương C 1234 1234 1234

Viết 4 S 1234

Cô Nguyễn Thị Lan Phương C 1234 1234

Văn hóa Anh, Mỹ S 1234

Cô Trần Thị Tú Trinh C

Nghe nói cao cấp S 1234 1234 1234 1234

Cô Trần Thị Tú Trinh C

Đọc hiểu 4 S

Cô Trần Thị Tú Trinh C 1234 1234

Sinh hoạt CVHT S 23  

Thầy Nguyễn Văn Nhật C

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ  II - NĂM HỌC 2024-2025

LỚP CAO ĐẲNG TIẾNG ANH KHÓA 18

Tuần 13 (17/03-23/03/2025) Tuần 14 (24/03- 30/03/2025) Tuần 15 (31/03-06/04/2025)

Thứ Thứ ThứMôn học/ Môđun
Phòng 

học

A1.302

A1.302

A1.302

A1.302

A1.302

A1.302

A1.302

A1.302

Tổng 

số giờ

60

45

45

45

45

60

45

Buổi



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Thực hành dịch S

Cô Trần Thị Huyền Trang C

KN dạy tiếng Anh cho 

trẻ em
S

Cô Trần Thị Huyền Trang C

Từ pháp học S

Cô Nguyễn Thị Lan Phương C 1234 1234 1234

Viết 4 S 1234 1234

Cô Nguyễn Thị Lan Phương C

Văn hóa Anh, Mỹ S 1234 1234

Cô Trần Thị Tú Trinh C

Nghe nói cao cấp S 1234 1234 1234 1234

Cô Trần Thị Tú Trinh C

Đọc hiểu 4 S
1234

Cô Trần Thị Tú Trinh C
1234

Sinh hoạt CVHT S

Thầy Nguyễn Văn Nhật C 23

Tuần 16 (07/04- 13/04/2025) Tuần 17 (14/04-20/04/2025) Tuần 18 (21/04- 27/04/2025)

Thứ Thứ ThứMôn học/ Môđun
Phòng 

học

A1.302

A1.302

A1.302

A1.302

A1.302

A1.302

A1.302

A1.302

Tổng 

số giờ

60

45

45

45

45

60

45

Thi Lại

Buổi

Nghỉ

 lễ



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Thực hành dịch S 123 123

Cô Trần Thị Huyền Trang C

KN dạy tiếng Anh cho 

trẻ em
S

Cô Trần Thị Huyền Trang C 123 123

Từ pháp học S

Cô Nguyễn Thị Lan Phương C 1234 1234

Viết 4 S 1234 1234 1234

Cô Nguyễn Thị Lan Phương C

Văn hóa Anh, Mỹ S 1234 1234

Cô Trần Thị Tú Trinh C

Nghe nói cao cấp S 1234

Cô Trần Thị Tú Trinh C

Đọc hiểu 4 S

Cô Trần Thị Tú Trinh C
1234 1234

Sinh hoạt CVHT S 23

Thầy Nguyễn Văn Nhật C

Nghỉ lễ

Tuần 19 (28/04-04/05/2025) Tuần 20 (05/5-11/5/2025) Tuần 21 (12/05- 18/05/2025)

Thứ Thứ ThứMôn học/ Môđun
Phòng 

học

A1.302

A1.302

A1.302

A1.302

A1.302

A1.302

A1.302

A1.302

Tổng 

số giờ

60

45

45

45

45

60

45

Buổi



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Thực hành dịch S 123 123 123

Cô Trần Thị Huyền Trang C

KN dạy tiếng Anh cho 

trẻ em
S

Cô Trần Thị Huyền Trang C 123 123 123

Từ pháp học S

Cô Nguyễn Thị Lan Phương C 1234 1234 12345

Viết 4 S 1234 1234 12345

Cô Nguyễn Thị Lan Phương C

Văn hóa Anh, Mỹ S 1234

Cô Trần Thị Tú Trinh C

Nghe nói cao cấp S 1234 1234

Cô Trần Thị Tú Trinh C

Đọc hiểu 4 S

Cô Trần Thị Tú Trinh C
1234 1234

Sinh hoạt CVHT S

Thầy Nguyễn Văn Nhật C 23

Tuần 22 (19/5-25/5/2025) Tuần 23 (26/05- 01/06/2025) Tuần 24 (02/6-08/6/2025)

Thứ Thứ ThứMôn học/ Môđun
Phòng 

học

A1.302

A1.302

A1.302

A1.302

A1.302

A1.302

A1.302

A1.302

Tổng 

số giờ

60

45

45

45

45

60

45

Buổi



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Thực hành dịch S 123 1234 1234

Cô Trần Thị Huyền Trang C

KN dạy tiếng Anh cho 

trẻ em
S

Cô Trần Thị Huyền Trang C 123 1234 1234

Từ pháp học S

Cô Nguyễn Thị Lan Phương C

Viết 4 S

Cô Nguyễn Thị Lan Phương C

Văn hóa Anh, Mỹ S 1234 1234 1234

Cô Trần Thị Tú Trinh C

Nghe nói cao cấp S 1234 1234 1234

Cô Trần Thị Tú Trinh C

Đọc hiểu 4 S

Cô Trần Thị Tú Trinh C
1234 1234

Sinh hoạt CVHT S

Thầy Nguyễn Văn Nhật C

Tuần 25(09/06- 15/06/2025) Tuần 26 (16/6-22/6/2025) Tuần 27(23/06- 29/06/2025)

Thứ Thứ ThứMôn học/ Môđun
Phòng 

học

A1.302

A1.302

A1.302

A1.302

A1.302

A1.302

A1.302

A1.302

Tổng 

số giờ

60

45

45

45

45

60

45

Buổi



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Thực hành dịch S 1234 1234 1234 1234 123 123

Cô Trần Thị Huyền Trang C

KN dạy tiếng Anh cho 

trẻ em
S

Cô Trần Thị Huyền Trang C 1234 123

Từ pháp học S

Cô Nguyễn Thị Lan Phương C

Viết 4 S

Cô Nguyễn Thị Lan Phương C

Văn hóa Anh, Mỹ S 1234 12345

Cô Trần Thị Tú Trinh C

Nghe nói cao cấp S 1234

Cô Trần Thị Tú Trinh C

Đọc hiểu 4 S

Cô Trần Thị Tú Trinh C
12345

Sinh hoạt CVHT S

Thầy Nguyễn Văn Nhật C 23

Tuần 28 (30/6-06/7/2025) Tuần 29 (7/07- 13/07/2025) Tuần 30 (14/7-20/7/2025)

Thứ Thứ ThứMôn học/ Môđun
Phòng 

học

A1.302

A1.302

A1.302

A1.302

A1.302

A1.302

A1.302

A1.302

60

45

45

45

45

60

45

Buổi
Tổng 

số giờ



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Thực hành dịch S

Cô Trần Thị Huyền Trang C

KN dạy tiếng Anh cho 

trẻ em
S

Cô Trần Thị Huyền Trang C

Từ pháp học S

Cô Nguyễn Thị Lan Phương C

Viết 4 S

Cô Nguyễn Thị Lan Phương C

Văn hóa Anh, Mỹ S

Cô Trần Thị Tú Trinh C

Nghe nói cao cấp S

Cô Trần Thị Tú Trinh C

Đọc hiểu 4 S

Cô Trần Thị Tú Trinh C

Sinh hoạt CVHT S

Thầy Nguyễn Văn Nhật C

Tuần31 (21/07- 27/07/2025) Tuần 32 (28/7-03/8/2025) Tuần 33, 34 (4-17/8/2025)

Thứ Thứ Thứ

Hậu Giang, ngày 06 tháng 3 năm 2025

DUYỆT CỦA BGH P. TRƯỞNG KHOA

Phòng 

học

A1.302

A1.302

A1.302

A1.302

A1.302

Môn học/ Môđun

A1.302

A1.302

A1.302

Ôn Thi Thi

Buổi

Dự Phòng

Tổng 

số giờ

60

45

45

45

45

60

45


